
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

 * Hàng thừa kế của bà Hoan:

 - Hoàng Văn Tạo - con riêng

 * Hàng thừa kế của ông 

Đường và bà Hoan:

 - Nguyễn Ngọc Thống - con

 - Nguyễn Văn Nhất - con

 - Nguyễn Văn Bắc - con

 - Nguyễn Thị Nam - con

 - Nguyễn Văn Đến - con

 - Nguyễn Văn Nơi - con

Đại diện theo văn bản cử 

người đại diện số 144/2022 

ngày 12/10/2023 là ông 

Nguyễn Ngọc Thống

( GCN: Hoàng Thị Hoan)

Chùa 24 320        213,0 LUC 24 320 213        213,0        213,0 
 Sổ địa chính 1993 

quyển 12 trang 16; 

2
UBND thị trấn Cao Thượng

(Chu Thị Cận)
Chùa 24 320        648,1 LUC 24 320 572          95,9          95,9 

 Hợp đồng thuê đất số 87/HĐTĐ 

ngày 16/5/2023 

Nguyễn Văn Tiềm

(GCN Nguyễn Văn Sử)
28 4 96

 Hợp đồng chuyển nhượng số 

237/2021 ngày 24/3/2023 

Nguyễn Văn Tiềm

(GCN Nguyễn Văn Điệp)
28 5 115

 Hợp đồng chuyển nhượng số 

238/2021 ngày 24/3/2023;  

Nguyễn Văn Tiềm

(GCN Nguyễn Văn Cương)

28

(31)
6 110

 Hợp đồng chuyển nhượng số 

145/2021 ngày 24/3/2023 

DANH SÁCH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  ĐỀ  THỰC HIỆN DỰ ÁN: ĐƯỜNG HOÀNG 

QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐI ĐT 295), HUYỆN TÂN YÊN - ĐỢT 9

(Kèm theo Thông báo số: …….../TB-UBND  ngày …../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất đề nghị 

thu hồi theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

Thông tin về nguồn gốc thửa 

đất 
Diện tích thu hồi (m2)

STT

3

Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Địa chỉ 

thường 

trú

(TDP)

Ngoài Hạ

Tờ 

bản 

đồ 

số

25

Số 

thửa

304

Diện tích 

cả thửa 

(m2)

       357,3 

Loại đất

LUC

 Tờ 

bản đồ 
 Số thửa 

Diện tích 

thửa

Ghi chú

(Nguồn gốc)

Đất giao 

cho hộ

         39,3 

Đất UB 

quản lý

Tổng DT 

thu hồi

         39,3 
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Ngoài Hạ 25 253        294,7 LUC 25 253 294,7          48,2          48,2  Phiếu giao nhận ruộng 

Ngoài Hạ 25 230     2.189,3 
LUC

(NTS)
25 230 2189,3        128,9        128,9  Phiếu giao nhận ruộng 

5 Nguyễn Văn Lượng Ngoài Hạ 25 254        139,7 LUC 25 254 139,7          19,6          19,6  Phiếu giao nhận ruộng 

6
Ngô Hồng Sơn

(GCN Phí Thị Vát)
Trong Hạ 25 343        164,9 LUC 23 973 202            7,5            7,5 

 Hợp đồng chuyển nhượng số 

236/2021 ngày 16/4/2021 

7 Lê Thị Tâm Trong Hạ 25 357          90,7 LUC 25 357 90,7          90,7          90,7 
 Danh sách công khai số 150/DSTB-

UB ngày 11/8/2023 

24 315     1.127,3 
CLN

(LUC)
24 315 1127,3        870,6        870,6  Phiếu giao nhận ruộng 

24 377        879,4 LUC 24 377 879,4        291,3        291,3  Phiếu giao nhận ruộng 

9 Nguyễn Văn Thắng Trong Hạ 24 310        282,3 LUC 24 310 282,3          17,3          17,3 
 Danh sách công khai số 150/DSTB-

UB ngày 11/8/2023 

Nguyễn Văn Cung

Vợ: Nguyễn Thị Liên

(GCN Nguyễn Văn Ước)

24 313        413,8 LUC
23

(24)
770 360        238,5        238,5 

 Hợp đồng chuyển đổi QSD đất số 

55/2021 ngày 24/2/2021 

Nguyễn Văn Cung

Vợ: Nguyễn Thị Liên

(GCN Trần Thị Sinh)

25 358        126,5 LUC 23 1005 120        126,5        126,5 
 Hợp đồng chuyển đổi QSD đất số 

41/2021; 42/2021 ngày 24/2/2021 

11 Nguyễn Văn Thà Trong Hạ 24 314     2.637,9 
NTS

(LUC)
24 314 (1) 2.637,9     1.463,0     1.463,0  Phiếu giao nhận ruộng 

12
Nguyễn Văn Thà

( UBND TT Cao Thượng)
Trong Hạ 24 314     1.099,0 NTS 24 314 (2) 1099,0        969,7        969,7 

 Hợp đồng thuê đất số ...... /HĐTĐ 

ngày ...../...../2023 

  10.663,9   10.528,3     3.554,4     1.065,6     4.620,0 Tổng

4

8

10

Nguyễn Văn Sinh

Nguyễn Văn Tục Trong Hạ

Trong Hạ
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